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Báo cáo bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế
trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Thông tin đơn vị

1.1. Tên đơn vị

Sở Y tế

Bệnh viện Trung ương

Y tế Bộ, ngành

1.2.SYT/BVTW/Bộ, ngành

Bưu chính Viễn thông

Cao su

Công an

Dệt may

Giao thông vận tải

Nông nghiệp

Quốc phòng

Thể thao

Xây dựng

1.2.3.1. Thuộc Bộ, ngành
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1.3. Thuộc tỉnh

An Giang 
 Bà Rịa - Vũng Tàu 
 Bắc Giang

Bắc Kạn 
 Bạc Liêu 
 Bắc Ninh

Bến Tre 
 Bình Định 
 Bình Dương

Bình Phước 
 Bình Thuận 
 Cà Mau

Cần Thơ 
 Cao Bằng 
 Đà Nẵng

Đắk Lắk 
 Đắk Nông 
 Điện Biên

Đồng Nai 
 Đồng Tháp 
 Gia Lai

Hà Giang 
 Hà Nam 
 Hà Nội

Hà Tĩnh 
 Hải Dương 
 Hải Phòng

Hậu Giang 
 Hòa Bình 
 Hưng Yên

Khánh Hòa 
 Kiên Giang 
 Kon Tum

Lai Châu 
 Lâm Đồng 
 Lạng Sơn

Lào Cai 
 Long An 
 Nam Định

Nghệ An 
 Ninh Bình 
 Ninh Thuận

Phú Thọ 
 Phú Yên 
 Quảng Bình

Quảng Nam 
 Quảng Ngãi 
 Quảng Ninh

Quảng Trị 
 Sóc Trăng 
 Sơn La

Tây Ninh 
 Thái Bình 
 Thái Nguyên

Thanh Hóa 
 Thành phố Hồ Chí Minh 
 Thừa Thiên Huế

Tiền Giang 
 Trà Vinh 
 Tuyên Quang

Vĩnh Long 
 Vĩnh Phúc 
 Yên Bái

2. Thông tin người gửi BC

2.1. Họ và tên người gửi BC

2.2. Chức vụ, khoa/phòng

2.3. Điện thoại cơ quan

Hãy điền số điện thoại cơ quan/khoa phòng

2.4. Di động

Hãy điền số điện thoại người điền thông tin để liên lạc (khi cần)
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2.5. Email

Hãy điền email của cá nhân/cơ quan

3. Báo cáo tình hình thuốc kháng vi - rút điều trị COVID-19 do BYT phân bổ cho
các đơn vị

» 3.1. Thuốc

Có

Không

3.1.1. Có tình trạng thiếu thuốc tại địa phương, đơn vị không?

3.1.2. Nếu có, hãy dẫn chứng một số ví dụ cụ thể

3.1.3. Nếu có, hãy đưa ra nguyên nhân

3.1.4. Đề xuất giải pháp bảo đảm cung ứng đủ thuốc tại địa phương/đơn vị

» 3.2. Trang thiết bị (TTB)

Có

Không

3.2.1. Có tình trạng thiếu TTB tại địa phương, đơn vị không?

3.2.2. Nếu có, hãy dẫn chứng một số ví dụ cụ thể

3.2.3. Nếu có, hãy đưa ra nguyên nhân

3.2.4. Đề xuất giải pháp bảo đảm đủ số lượng tại địa phương/đơn vị

» 3.3. Vật tư tiêu hao (VTTTH), hóa chất

Có

Không

3.3.1. Có tình trạng thiếu VTTTH, hóa chất tại địa phương, đơn vị không?

sy
t_

do
ng

th
ap

_v
t_

V
an

 th
u 

SY
T 

D
on

g 
Th

ap
_1

6/
06

/2
02

2 
15

:2
3:

54



10:56, 16/06/2022 Báo cáo bảo đảm cung ứng thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

https://ee.kobotoolbox.org/x/x8cKAnqe 4/4

3.3.2. Nếu có, hãy dẫn chứng một số ví dụ cụ thể

3.3.3. Nếu có, hãy đưa ra nguyên nhân

3.3.4. Đề xuất giải pháp bảo đảm đủ VTTVTTTH, hóa chất tại địa phương/đơn vị

4. Đề xuất khác
Nếu có đề xuất, hãy ghi
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